
STT MSSV Họ tên SV Trường ĐK thực tập sp Địa chỉ trường ĐK thực tập sp

1 15132098 Văn Dung Kim Thanh THCS&THPT Hưng Điền B Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

2 15132048 Văn Thị Cẩm Linh THCS&THPT Hưng Điền B Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

3 15132126 Nguyễn Thị Phương Vẹn THCS&THPT Hưng Điền B Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

4 15132038 Phạm Quốc Kha THCS&THPT Ngô Văn Nhạc Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

5 15132022 Tống Đức Duy THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

6 15132092 Nguyễn Ngọc Sơn THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

7 15132019 Lê Văn Dũng THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

8 15132036 Lê Đình Huy THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

9 15132040 Phạm Công Khoa THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

10 15132054 Phan Văn Mạnh THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

11 15132001 Huỳnh Tuấn Anh THPT Đoàn Thị Điểm Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

12 15132115 Trần Thị Bích Trâm THPT Giồng Ông Tố Quận 2, TP.HCM

13 15132037 Nguyễn Kim Kha THPT Giồng Ông Tố

Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn (EM 

THỰC TẬP THEO KẾ HOẠCH BM HAY 

TRƯỜNG GIỒNG ÔNG TỐ)

14 15132060 Phạm Thị Kim Ngân THPT Giồng Ông Tố Quận 2, TP.HCM

15 15132127 Nguyễn bá việt THPT Hàn Thuyên Quận Phú Nhuận, TP.HCM

16 15132102 Nguyễn Thị Phương Thảo THPT Hậu Nghĩa Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

17 15132067 Phạm Trần Thanh Nhàn THPT Lê Quí Đôn Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

18 15132071 Lê Đức Nhu THPT Lê Quí Đôn Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

19 15132130 Phùng Thị Ngọc Loan THPT Long Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

20 15132073 Ngô Minh Nhựt THPT Long Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

21 15132005 Nguyễn Thị Bích Chi THPT Long Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

22 15132020 Lê Võ Minh Duy THPT Long Phước Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

23 15132110 Trần Thị Ngọc Thúy THPT Long Thành Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

24 15132014 Trương Công Định THPT Long Thới Huyện Nhà Bè, TP.HCM

25 15132131 Vũ Văn Hoàng THPT Long Thới Huyện Nhà Bè, TP.HCM

26 15132030 Nguyễn Trọng Hiệp THPT Long Thới Huyện Nhà Bè, TP.HCM

27 15132011 Trần Thị Hồng Đào THPT Long Thới Huyện Nhà Bè, TP.HCM

28 15132125 Phạm Đức Tuyên THPT Lương Thế Vinh Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

29 15132068 Lê Hiếu Nhân THPT Lương Thế Vinh Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

30 15132079 Nguyễn Bích Phụng THPT Mỹ Lạc Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

31 15132057 Nguyễn Hồ Duy Nam THPT Nguyễn huệ Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

32 15132120 Lê thanh tú THPT Nguyễn Khuyến Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

33 15132003 Nguyễn Thị Ngọc Bích THPT Nguyễn Trung Trực Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

34 15132017 Nguyễn Thị Phương Dung THPT Nguyễn Trung Trực Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

35 15132006 Phạm Thị Quế Chi THPT Nguyễn Trung Trực Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

36 15132033 Nguyễn Trần Kim Huệ THPT Nguyễn Trung Trực Huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

37 15132119 Huỳnh Thị Tuyết Trinh THPT Nguyễn Văn Cừ Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

38 15132129 Nguyễn Thị Kim Yến THPT Tân Hưng Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

39 15132066 Võ Thị Thu Nguyệt THPT Tân Hưng Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

40 15132053 Trần Thị Xuân Mai THPT Tân Hưng Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

41 15132012 Ngô Thị Ngọc Diễm THPT Tân Hưng Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

42 15132041 Phạm Trần Tân Khoa THPT Tân Phước Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

43 15132056 Lê Thành Nam THPT Tân Phước Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

44 15132090 Đặng Hồng Sơn THPT Trần Phú Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

45 15132015 Nguyễn Bá Đồng THPT Trần Phú Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

46 15132095 Thái Thị Linh Tâm THPT Trần Phú Huyện  Tuy An, tỉnh Phú Yên

47 15132106 Nguyễn Huỳnh Anh Thư THPT Vĩnh Bình Đồng Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang

48 15132018 Trương Thị Mỹ Dung THPT Vĩnh Bình Đồng Thạnh, Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

49 15132059 Lê Thị Thúy Nga THPT Vĩnh Bình Đồng Thạnh, Gò Công Tây, Tiền Giang
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50 15132115 Trần Thị Bích Trâm Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

51 15132035 Vương Quế Hương Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

52 15132113 Nguyễn Hữu Tiến Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

53 15132026 Trần Thị Lệ Hà Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

54 15132046 Lê Thị Hoài Linh Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

55 15132021 Nguyễn Thành Duy Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

56 15132013 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

57 15132075 Trần Quang Phi Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

58 15132086 Trần Thị Như Quỳnh Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

59 15132017 Trương Đình Hà Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

60 15132122 Võ Thị Hồng Tú Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

61 14132162 Đặng Văn Khoa Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

62 15132116 Võ Thị Thuỳ Trang Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

63 14132035 Châu Hoành Khiếu Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

64 15132064 Lê Thành Biển Ngọc Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

65 15132024 Phan Thị Hương Giang Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

66 15132112 Lê Thị Triều Tiên Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

67 15132105 Nguyễn Thị Lệ Thu Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

68 15132028 Nguyễn Thị Ngọc Hân Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

69 15132096 Đoàn Đỗ Tân Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

70 15132072 Trần Thị Huỳnh Như Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

71 15132082 Hồ Thị Tuyết Quanh Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

72 15132076 Mang Thanh Phong Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

73 15132023 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

74 15132032 Nguyễn Thị Thu Hồng Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

75 15132111 Nguyễn Châu Thuỳ Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

76 15132065 Thị Ngọc Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

77 15132097 Lê Thị Yến Thanh Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

78 15132043 Hà Thị Lan Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

79 15132004 Nguyễn Thanh Cần Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

80 15132034 Huỳnh Trí Hùng Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

81 15132080 Huỳnh Hữu Phước Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

82 15132085 Đỗ Thị Như Quỳnh Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

83 15132103 Lê Tâm Thiện Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

84 14132261 Nguyễn Thị Như Vân Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

85 15132104 Lê Xuân Thọ Thực tập theo kế hoạch của Bộ môn

86 15132124 Nguyễn Anh Tuấn Không ĐK thông tin trường thực tập

87 15132085 Đỗ Thị Như Quỳnh Không ĐK thông tin trường thực tập

* Ghi chú: SV kiểm tra thông tin đã đăng ký để làm quyết định TTSP. Nếu có sai sót thì gửi mail thông 

tin chỉnh sửa cho thầy Binh (binhspkt@hcmuaf.edu.vn). Sau 11h ngày 5/9/2018, nếu SV không có 

chỉnh sửa khoa sẽ làm quyết định theo danh sách đã đăng ký này, mọi sai sót về thủ tục giấy tờ sau 

này sẽ không được giải quyết.


